
 

 

       HỌC KÌ I         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 23                                   Từ ngày: 19/2/2024 - Đến ngày: 23/2/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiế

t 

PP

CT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
19/2 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1  HĐTN  Tuyên truyền văn hóa nhận lì xì ngày Tết  

2 265 T.Việt Bài 118: oam – oăm (Tiết 1) MC - BĐD 

3 266 T.Việt Bài 118: oam – oăm (Tiết 2) MC - BĐD 

4 23 Đ. đức Lời nói thật (Tiết 2) MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  T.Anh Unit 7: Numbers  

2  SN (T)   

3 45 GD TC Các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể (tiếp)  

4  HDH Hoàn thành bài MC 

3 
20/2 

B
u
ổ
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sá
n
g
 

 

1 23 MT Bài 12: Tạo khối cùng đất nặn  

2 267 T.Việt Bài 119: oan – oat (Tiết 1) MC - BĐD 

3 268 T.Việt Bài 119: oan – oat (Tiết 2) MC - BĐD 

4 67 Toán Luyện tập MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 269 T.Việt Tập viết sau bài 118 , 119 MC - BĐD 

2 22 ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: “Hệ mặt trời ở đâu”  
3  HDH Hoàn thành bài MC 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

4 
21/2 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 270 T.Việt Bài 120: oăn – oăt (Tiết 1) MC - BĐD 

2 271 T.Việt Bài 120: oăn – oăt (Tiết 2) MC - BĐD 

3 23 Â.Nhạc Bài hát : Gà gáy  

4 68 Toán So sánh các số trong phạm vi 100 MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  HDH Hoàn thành bài MC 

2  SN (K)   

3 68 HĐTN Môi trường quanh em MC 

4     

5 
22/2 

B
u
ổ
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sá
n
g
 

1 272 T.Việt Bài 121: uân – uât (Tiết 1) MC - BĐD 

2 273 T.Việt Bài 121: uân – uât (Tiết 2) MC - BĐD 

3 69 Toán Luyện tập MC - BĐD 

4 45 TNXH Ôn tập và đánh giá chủ đề thực vật và động vật (T2) MC 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 274 T.Việt Tập viết sau bài 120 , 121 MC - BĐD 

2  T.Anh UNIT 8 Food  
3  HDH Hoàn thành bài MC 

4     

6 
23/2 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 275 T.Việt Bài 122 : Hoa tặng bà MC 

2 276 T.Việt Bài 123: Ôn tập MC 

3 46 
GDTC 

Bài 15.Các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể. 

Bật cao,tay với vật chuẩn.  

4  HDH Hoàn thành bài MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 46 TNXH Cơ thể em ( tiết 1 ) MC 

2  HDH Món ăn truyền thống cốm làng Vòng MC 

3 69 HĐTN Chuẩn bị hội diễn MC 

4   
   

Kiểm tra nhận xét 

Đồ dùng: 27 lượt       

Giang Biên, ngày 5 tháng 2 năm 2024 

 Khối trưởng  

Vũ Thị Diệu Huyền 


